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Nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng và cập nhật thông tin thị trường ngày càng tốt hơn, công ty môi giới hàng hải Tiên 

Phong (Pioneer Shipbrokers) giới thiệu đến quý khác hàng ứng dụng Pioneer Shipbrokers có trên iOS và Android_Công cụ 

hữu ích cho khách hàng quan tâm lĩnh vực mua bán tàu biển và thông tin thị trường 

 

 

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 

 
TUẦN 23/ 2019 

04/06/2019 – 10/06/2019 

 

 

1. THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÃ QUA SỬ DỤNG: 

 

Ở mảng tàu hàng khô, tuần này không có gì khác biệt so với 2 tuần trước đây, với chỉ vỏn vẹn bốn giao dịch 

thành công mặc dù chỉ số BDI đang đứng ở mức tốt nhất trong 3 tháng qua (hơn 1.100 điểm). Ở phân khúc 

tàu 5 vạn dwt, tàu Bulk Pegasus (58.736 dwt đóng 2009 Tsuneishi Cebu DD/SS 12/2020) được chủ tàu Nhật 

bán cho người Mua Bangladesh với mức 13.1 triệu đô la Mỹ trong khi tàu Lake Dynasty (55.638 Dwt đóng 

2009 Nhật, vừa qua đà DD tháng 4/2019, SS 3/2022) được chủ tàu Hà Lan bán cho người Mua Hy Lạp mức 

13,5 triệu đô la Mỹ. Đây là mức giá rất tốt trong thời điểm hiện nay, do giá thuê tàu 5 vạn đang ở mức thấp. 

Ở phân khúc tàu 2 vạn dwt, tàu Three Rivers (29.975 dwt đóng 2010 Trung Quốc, máy chính Warsila sản 

xuất Phần Lan) được ngân hàng Đức bán với giá 8,1 triệu đô la Mỹ, gần tương đương với tàu đóng tại Nhật. 

Sở dĩ giá bán tàu này tốt do bao gồm hợp đồng thuê định hạn 9.000 đô la Mỹ/ngày với Canfornav, Canada 

đến đầu năm 2020 và tàu này được đóng với khả năng có thể chạy vùng biển đóng băng (Ice Class). Phân 

khúc tàu bách hóa, có thêm một vài tàu to trẻ được đưa ra thị trường, nhiều cuộc đàm phán đang được ghi 

nhận. 

 

Ở mảng tàu dầu, thị trường mua bán tàu tanker tiếp tục diễn ra khá sôi động trong tuần vừa qua. Chủ tàu 

người Đức – Zeaborn GmbH đang là tâm điểm của thị trường sau khi thực hiện giao dịch bán bốn tàu cỡ MR, 

CPO Australia, CPO Malaysia, CPO Singapore, CPO New Zealand (~51.700 dwt đóng 2011 Hàn Quốc) cho 

người mua Đan Mạch – Torm với giá 20,75 triệu đô la Mỹ mỗi tàu. Đối với phân khúc tàu handy, ghi nhận 

chủ tàu Latvian Shipping đã giao dịch bán thành công tàu Kandava (37.258 dwt đóng 2007 Hàn Quốc) cho 

người mua Gestioni với giá dao động quanh mức 11,6 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, tàu Bow Tone (33.624 

dwt đóng 2009 Nhật) cũng đã được chủ tàu Nhật – Anchor Ship Investment bán cho người mua Na Uy – 

Hansa Tankers với giá 18,5 triệu đô la Mỹ. 

 

Trong nước, tàu Aulac Venus (16.830 dwt đóng 2008 Trung Quốc) được bán cho người mua nước ngoài. 

 

 

Name 
Blt 

year 
Blt place Dwt Buyers 

Price  
m.usd 

Comment 

BULKERS 

Royal Maybach 2010 China 93,272 German 13.80  

Brilliant Century 2002 Japan 91,879 Chinese 8.00  

Cemtex Wisdom 2004 China 77,598 Chinese 7.10  
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Ocean Favour 1998 Japan 72,400 UAE 6.20  

Bulk Pegasus 2009 Japan 58,736 Bangladesh, Akij Group 13.10  

Lake Dynasty 2009 Japan 55,638 Greek 13.50  

Three Rivers 2010 China 29,975 German 8.10 

TC until Jan 2020, 

ice class 1C, Cr 

3x30t, SS/DD Jan 

2020, German 
owner 

TANKERS 

Brightoil Gravity 2012 Korea 319,911 Undisclosed 55.80  

Mucua 2008 China 113,010 Undisclosed 20.10  

Brightoil Lion 2010 Japan 107,525 
Greek, Brave 

Maritime 
24.50  

CPO Australia 2011 

Korea 

51,763 

Danish, Torm 

20.75 
Chemical IMO III, 

epoxy coated 

CPO Malaysia 2011 51,762 20.75 
Chemical IMO III, 

epoxy coated 

CPO Singapore 2011 51,737 20.75 
Chemical IMO III, 
epoxy coated 

CPO New Zealand 2011 51,717 20.75 
Chemical IMO III, 

epoxy coated 

Kandava 2007 Korea 37,258 Gestioni 11.60 

Chemical IMO 
II/III, epoxy 

coated, ice class 

1B, SS/DD Jul 
2020 

Bow Tone 2009 Japan 33,624 Norwegian, Hansa Tankers 18.50 

Chemical IMO 

II/III, stainless 

steel, SS/DD due 
August 2019 

Aulac Venus 2008 China 16,830 Greek Undisclosed 

Chemical IMO II, 

epoxy coated, DD 
Jan 2021, SS Feb 

2023, Vietnamese 

owner 

CONTAINERS 

Balthasar Schulte 2012 China 49,856 UK, Borealis 10.90 
4249 teu, incl. 

USD 9,500 pd 
until Feb 2021 

Em Kea 2007 Poland 42,166 

Greek, Euroseas 27.50 

3091 teu, gless 

Diamantis P 1998 Poland 30,340 

2008 teu, ice class 

II, Cr 3x45t,  DD 

Oct 2023, SS Sep 
2021 

Em Hydra 2005 China 23,679 
1740 teu, ice class 

1C, SS/DD Jun 
2020, Greek owner 

Em Spetses 2007 China 23,579 

1740 teu, ice class 

1C, DD Jul 2020, 

SS Jul 2022, Greek 
owner 

As Aries 2001 Poland 29,266 Middle Eastern 5.00 
1835 teu, ice class 

II, Cr 3x45t, 
SS/DD Jan 2021 

Sinar Subang 2008 Japan 21,935 

Undisclosed 

8.50 
1708 teu, gless, 

DD due Jul 2019, 

SS Jun 2022 

Sinar Sangir 2008 Japan 21,935 8.50 

1708 teu, gless, 

DD passed Feb 

2019, SS Mar 
2022 

OTHERS 

Zea Jakarta 2003 China 29,901 Undisclosed 13.50 

MPP, 12229 teu, 
enbloc with 

Rickermers 

Dalian, ice class II, 
DD Jun 2021, SS 

Nov 2023, German 
owner 
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Rickmers Dalian 2004 China 29,827 13.50 

MPP, 1888 teu, 
enbloc with Zea 

Jakarta, ice class 

II, SS/DD Jan 
2021, German 

owner 

 

 

2.    THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÓNG MỚI: 

 

Một số đơn hàng đóng mới trong tuần qua:  

 

Type Size 
Price 

(m.usd) 
No Yard Owners Delivery Comments 

Bulker 112,000 dwt 50.00 1 Sumitomo, Japan 
Valles SS, 

Hong Kong 
2021  

LNG 180,000 cbm 381.00 2 Samsung, Korea Fredriksen  FH 2022  

 

 

3. THỊ TRƯỜNG THUÊ TÀU 

 

                 3.1. Thị trường thuê tàu hàng khô: 

 

Mức thuê phân khúc Panamax tuần này không được duy trì, giảm 969 đô la Mỹ và đóng cửa ở mức 9.736 đô 

la Mỹ. Tại thị trường Thái Bình Dương, Klaveness chốt tàu Bulk Japan (82.951 dwt, 2006) nhận tại 

Quingzhou và trả tại Japan đi Indonesia với giá 11.500 đô la Mỹ trong khi tàu Canea (73.356 dwt, 2012) 

được chốt nhận tại Rizhao đi Nopac và trả tại South East Asia với giá 10.500 đô la Mỹ. Ở Đại Tây Dương, 

Louis Dreyfus chốt tàu Peace Gem (76.433 dwt, 2012) nhận tại East Coast South America và trả tại Skaw 

Barcelona với giá 17.500 đô la Mỹ. Với các tuyến một chiều, tàu Nord Venus (80.655 dwt, 2011) được chốt 

nhận tại East Coast South America và trả tại Singapore-Japan với giá 15.300 đô la Mỹ một ngày cộng thêm 

530.000 đô la Mỹ bb. Các giao dịch ở thị trường định hạn rất ít nhưng có tin đồn Speed Logistic đã chốt tàu 

Anais (76.015 dwt, 2002) nhận tại Lianyugang khai thác trong thời hạn 5 đến 8 tháng và trả tại nơi bất kỳ với 

giá 10.850 đô la Mỹ.  

 

Thị trường Supramax tuần này giảm nhẹ, đóng cửa ở mức 8.173 đô la Mỹ giảm so với tuần trước là 8.511 

đô la Mỹ. Tại thị trường Đại Tây Dương, tàu Equinox Star (58.680 dwt, 2011) được chốt nhận tại EC South 

America và trả tại East Mediterranean với giá 16.150 đô la Mỹ. Tàu Anogrya (56.729 dwt. 2011) được chốt 

nhận tại SW Pass chở than đá và trả tại Egypt với giá 12.250 đô la Mỹ. Ở khu vực Ấn Độ Dương, tàu 

Moondance (55.566 dwt, 2005) được chốt nhận tại EC India và trả tại China với giá 10.500 đô la Mỹ. 

Seacoast chốt tàu V Avocet (51.536 dwt, 2002) nhận tại Arabian Gulf chở Urea và trả tại WC India với giá 

9.000 đô la Mỹ. Tại Thái Bình Duowng, tàu Apus (63.122 dwt, 2014) được chốt nhận tại CJK đi Australia và 

trả tại khu vực Singapore-Japan với giá 8.000 đô la Mỹ. Tàu Asia Ruby III (66.203 dwt, 2014) được chốt 

nhận tại Luoyuan đi Indonesia và trả tại Pakistan với giá 6.000 đô la Mỹ. Ở mảng thuê định hạn, Utrabulk 

chốt tàu Port Orient (61.485 dwt, 2017) nhận tại Bremen khai thác 3 đến 5 tháng và trả tại Atlantic với giá 

11.000 đô la Mỹ.  

 

Phân khúc Handy tuần này đóng cửa ở mức 6.175 đô la Mỹ, tăng so với tuần trước là 5.969 đô la Mỹ. Thị 

trường Thái Bình Dương trải qua một tuần lễ im ắng do ảnh hưởng bởi dịp lễ tại Singapore vào thứ tư và 

Trung Quốc vào thứ sáu. Tại khu vực phía bắc, tàu Ken Jyo (37.005 dwt, 2018) open tại Kashima đi South 

East Asia với giá gần .7k đô la Mỹ. Xa hơn về phía Nam, tàu Lentikia (39.202 dwt, 2012) open tại Behai 

được Berge Bulk chốt chở hàng rời đi Japan với giá .,000 đô la Mỹ và khu vực ngoài Australia, Austbulk 

chốt tàu DL Lavander (35.194 dwt, 2014) với giá 11.000 đô la Mỹ nhận tại Kwinana chở muối đi Indonesia. 

Có rất ít báo cáo giao dịch định hạn ở Thái Bình Dương vào tuần này. Ở Đại Tây Dương, mức cước ở USG 

và ECSA vẫn tiếp tục duy trì. Tin đồn rằng tàu 39k dwt được chốt với giá 9.000 từ khu vực USG đi 

Continent. XO chốt tàu Bunun Brave (45.556 dwt, 2014) nhận tại Skaw chở scrap đi Baltic và trả taị khu vực 
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East Med với giá 7.750 đô la Mỹ. Cước khu vực Med và Black Sea vẫn tiếp tục thấp với tin đồn tàu 28k dwt 

được chốt với giá 4.000 đô la Mỹ nhận tại Cannakkle đi East Med.  

 

 

Bảng tham khảo cước một số khu vực trên thế giới trong Tuần 23 vừa qua: 

 

RATES/PANAMAX 
(USD/DAY, USD/TON) 

TUẦN 23 TUẦN 22 

Mức thấp nhất 

năm 2019 (cập 

nhật tới Tuần 

21) 

Mức cao nhất 

năm 2019 (cập 

nhật tới Tuần 

21) 

TRANSATLANTIC RV 10,000 10,900 2,200 11,500 

TCT CONT/F.EAST 18,000 18,500 1,200 19,000 

TCT F.EAST/CONT 3,000 3,100 810 4,000 

TCT F.EAST RV 10,000 10,000 4,400 10,000 

RATES/SUPRAMAXSIZE 
(USD/DAY) 

    

ATLANTIC RV 9,300 9,250 5,000 15,500 

PACIFIC RV 7,100 8,750 5,800 80,000 

TCT CONT/F.EAST 13,750 13,200 12,000 18,000 

 

                                                 

                                                   

                                                    GIÁ THUÊ TÀU HÀNG KHÔ NGÀY 07/06/2019 

 

 US$/ngày /  

CAPESIZE 15,007  2,020 

PANAMAX 9,736  969 

SUPRAMAX 8,173  338 

SMALL HANDY 6,175  206 
 

(sự tăng / giảm so sánh với giá trị tuần kế trước) 
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CHỈ SỐ TÀU THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔ 

 

 

 

                3.2. Thị trường thuê tàu hàng dầu: 

 

 THỊ TRƯỜNG TÀU VLCC:  

 

Theo ghi nhận, thị trường tàu VLCC không có nhiều biến động được diễn ra trong tuần vừa qua. Nguồn cung 

tàu đang duy trì ở mức khá cao trên hầu hết tất cả các tuyến chính. Với tình hình hiện tại, các chủ tàu đang cố 

gắng đẩy cước tăng lên một vài điểm, tuy nhiên điều này không thực sự mang lại kết quả như mong đợi. Nhìn 

chung, nguồn hàng trên thị trường không đủ để giải phóng hết nguồn cung tàu trong ngắn hạn. 

 

 Cước thuê tàu theo chuyến: 

WS 

Voyages Size 

RATE 

This Week Last Week Low 2019 High 2019 

MEG/West VLCC 18,5 18,5 18,0 33,0 

MEG/Japan VLCC 39,0 39,0 36,0 70,0 

MEG/Singapore VLCC 40,0 40,0 36,0 71,5 

WAFR/EAST 260.000 39,0 42,0 39,0 73,5 

 

 Cước thuê tàu định hạn: 

US$ 

Period Segment 
RATE 

This Week Last Week High 2019 Low 2019 

1 year VLCC 36.000 33.000 36.000 28.000 
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 THỊ TRƯỜNG TÀU AFRAMAX: 

 

Thị trường tàu Aframax tại North sea và Baltic không có nhiều khởi sắc được diễn ra trong tuần vừa qua. 

Theo báo cáo, hầu hết lượng tàu trong khu vực chỉ được ký kết theo tuyến ngắn, chạy quanh khu vực Baltic. 

Đơn cử, cước trên tuyến TD 7 và TD 17 đang lần lượt giao động quanh mức WS 100 và WS 72,5. Tại khu 

vực Med và Black sea, cước trung bình đã giảm mạnh gần 30 điểm trong tuần vừa qua do nhu cầu hàng hóa 

từ phía người thuê khá khan hiếm trên thị trường. Tại thời điểm báo cáo, cước trên tuyến TD 19 đã giảm 

mạnh xuống mức WS 80 tương đương với mức trung bình $7.000/ngày. Theo dự báo, cước tại khu vực Med 

và Black sea sẽ không có nhiều biến động trong ngắn hạn do nguồn cung tàu sẵn có vẫn duy trì ở mức khá 

cao. 

 

 Cước thuê tàu theo chuyến: 

WS 

Voyages Size 

RATE 

This Week Last Week Low 2019 High 2019 

N.Afr/Euromed 80.000 80,0 110,0 82,5 200,0 

UK/Cont 80.000 100,0 100,0 80,0 140,0 

Caribs/USG 70.000 82,5 87,5 77,5 240,0 

 

 Cước thuê tàu định hạn: 

US$ 

Period Segment 
RATE 

This Week Last Week High 2019 Low 2019 

1 year Aframax 21.500 20.500 21.500 18.000 

 

 

 THỊ TRƯỜNG TÀU MR: 

 

Phân khúc tàu MR phía đông Suez: Theo tổng hợp, cước từ khu vực WC.India đi Japan hiện đang ở mức WS 

140 giảm 5 điểm so với tuần trước đó. Tại thị trường Far East, cước trên tuyến S.Korea/Japan đang được báo 

cáo ở mức $260’. 

Phân khúc tàu MR phía tây Suez: Theo ghi nhận, cước trên tuyến UKC/USAC đã giảm 10 điểm và hiện đang 

ở mức WS 117,5. Đối với chiều ngược lại từ khu vực USG, cước ghi nhận ở mức WS 72,5 giảm hơn 5 điểm 

so với tuần trước đó. 

 

 Cước thuê tàu theo chuyến: 

WS 

Voyages Size 

RATE 

This Week Last Week Low 2019 High 2019 

WCI/Japan 35.000 140,0 145,0 110,0 185,0 

UKC-Med/States 37.000 117,5 127,5 100,0 160,0 

USG/UKC-Med 38.000 72,5 80,0 72,5 145,0 

 

 Cước thuê tàu định hạn: 

US$ 

Period Segment 
RATE 

This Week Last Week High 2019 Low 2019 

1 year MR 13.250 13.250 13.500 13.250 
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4.  THỊ TRƯỜNG TÀU PHÁ DỠ: 

                              

GIÁ PHÁ DỠ THAM KHẢO 

 

(dành cho tàu có lt ldt > 5.000)  

 

Xếp 

loại 
Giao tại 

Tàu hàng rời Tàu dầu 

US$ /  US$ /  

1 Bangladesh 410   420   

2 India 415  5 425       5 

3 Pakistan 400   410   

4 Turkey 260   270   
 

(đơn vị tính : usd/lt ldt) 

   

 

                                          MỘT SỐ TÀU PHÁ DỠ GHI NHẬN TRONG TUẦN 23/2019 

 

Tên Tàu Loại tàu 
Năm 

Đóng 

Lt 

LDT 

Nước phá 

dỡ 

Giá 

(US$/lt ldt) 
Dwt Comments 

Bow Jubail Tanker 1996 11,049 India 827.50 37,449  

Easline Busan Container 1994 5,100 Bangladesh 430.00 12,708 1012 teu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY MÔI GIỚI TÀU BIỂN TIÊN PHONG – PIONEER SHIPBROKERS 

MUA – BÁN TÀU 

Email: snp@pioneershipbrokers.com.vn 
 

Các thông tin trên được chúng tôi tập hợp từ các nguồn thông tin khác nhau và chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến tính 

chính xác của các thông tin trên. 
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